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PHỤ LỤC 

DỰ TOÁN KINH PHÍ 

 THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ THÀNH 

PHỐ NĂM 2024 

I. Họp Hội đồng Tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN thành phố; Mua 

văn phòng phẩm phục vụ cho công tác KHCN. 

1. Họp Hội đồng Tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN thành phố (03 lần họp): 

18.570.000 đồng (1) 

Kinh phí chi 01 lần họp: 

Nội dung chi 
Đơn 

vị tính 

Số 

lượng 

Đơn giá 

(đồng) 

Thành tiền 

(đồng) 

Chủ tịch Hội đồng Người 01 750.000 750.000 

Thành viên Hội đồng Người 8 500.000 4.000.000 

Thư ký khoa học  Người 01 150.000 150.000 

Thư ký hành chính Người 01 150.000 150.000 

Đại biểu mời Người 5 100.000 500.000 

Photo tài liệu Bộ 16 20.000 320.000 

Nước uống Người 16 20.000 320.000 

Cộng: 6.190.000 

Kinh phí tính cho 03 cuộc họp: 6.190.000 đồng/lần x 3 lần 18.570.000 

2. Văn phòng phẩm phục vụ Hội đồng KHCN: 5.000.000 đồng (2)                                     

- Mua sổ công tác, bút, giấy A4, mực in, mực photocopy,…: 5.000.000 đồng 

Cộng (1+2):   23.570.000 đồng (I) 

II. Tổ chức tuyên truyền, hội thao; Tham gia các lớp đào tạo, tập huấn 

chuyên môn về Khoa học và Công nghệ: 

1. Tổ chức treo băng rôn tuyên truyền nhân kỷ niệm các ngày Khoa học và Công 

nghệ 18/5; Ngày đổi mới sáng tạo Quốc gia 21/4, Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 26/4 : 

20.700.000 đồng (1) 

Nội dung chi Kích thước  Số lượng  
Đơn giá 

(đồng) 

Thành tiền 

(đồng) 

- Thuê in và treo băng rôn nhân 

kỷ niệm ngày Khoa học và 

Băng ron ngang 

(5m x 0,7m) 
10 330.000 3.300.000 
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Công nghệ 18/5 Phướn dọc  

(2m x 0,8m) 
30 120.000 3.600.000 

- Thuê in và treo băng rôn 

Ngày đổi mới sáng tạo Quốc 

gia 21/4 (5m x 0,7m) 

Băng ron ngang 

(5m x 0,7m) 
10 330.000 3.300.000 

Phướn dọc  

(2m x 0,8m) 
30 120.000 3.600.000 

- Thuê in và treo băng rôn 

Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 

26/4 (5m x0,7m)  

Băng ron ngang 

(5m x 0,7m) 
10 330.000 3.300.000 

Phướn dọc  

(2m x 0,8m) 
30 120.000 3.600.000 

Cộng:   20.700.000 

2. Tham gia hội thao do Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức: 4.000.000 đồng 

 - Thành phần tham gia gồm: 11 người thuộc  phòng Kinh tế thành phố và 05 

người thuộc các phòng, ban, đơn vị thành phố. 

 - Địa điểm: tại Trung tâm khám phá khoa học và đổi mới sáng tạo - Đại lộ khoa học 

Nội dung chi Đơn vị tính Số ngày 
Đơn giá 

(đồng) 

Thành tiền 

(đồng) 

Thuê xe 16 chỗ             xe 01 4.000.000 4.000.000 

Cộng:   4.000.000 

3. Tham gia lớp Bồi dưỡng “Quản lý khoa học và công nghệ ở địa phương” do Bộ 

Khoa học và Công nghệ tổ chức: 15.864.000 đồng (3) 

Nội dung chi Đơn vị tính 
Số lượng Đơn giá 

(đồng) 

Thành tiền 

(đồng) Ngày Người 

 Phụ cấp lưu trú Ngày/người 04 04 200.000 3.200.000 

 Vé tàu xe  Lượt/người 02 04 1.083.000 8.664.000 

 Thuê phòng nghỉ Ngày/phòng 02 1.000.000 2.000.000 

Chi phí khác (chi phí đi lại, cước hành lý, tài liệu,….) 2.000.000 

Cộng: 15.864.000 

Cộng (1+2+3):   40.564.000 đồng (II) 

III. Tổ chức kiểm tra lĩnh vực về khoa học và công nghệ: Kiểm tra về đo 

lường chất lượng và nhãn hàng hóa lưu thông trên địa  bàn thành phố: 10.500.000 đồng 
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- Thành phần Đoàn kiểm tra: phòng Kinh tế thành phố, Công an thành phố, 

Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ Bình Định, Chi cục Quản lý đo lường chất lượng 

Bình Định, Đội Quản lý thị trường số 5. 

- Thời gian thực hiện: Tháng 8/2024  

Nội dung chi  Đơn vị tính 
Số 

lượng 

Đơn giá 

(đồng) 

Thành tiền 

(đồng) 

Hỗ trợ xăng xe cho thành viên 

Đoàn kiểm tra liên ngành 
Người 09 500.000 4.500.000 

Thuê  xe  phục vụ Đoàn kiểm tra 

liên ngành kiểm tra  tại  các  

phường,  xã ngoại thành (gồm 04 

phường, xã: Phường Bùi Thị 

Xuân, Phường Trần Quang Diệu, 

Xã Phước  Mỹ,  Nhơn  Lý. 

Ngày  04 1.500.000 6.000.000 

Tổng  cộng:   10.500.000 

IV. Ứng dụng chuyển đổi số để thực hiện truy xuất nguồn gốc: Hỗ trợ Cơ 

sở sản xuất Khánh Giang và HTX sản xuất kinh doanh Hải sản Hương Thanh - Nhơn 

Lý ứng dụng chuyển đổi số để thực hiện truy xuất nguồn gốc cho sản phẩm Bánh 

thuyền hạt và Ruốc khô được UBND thành phố công nhận sản phẩm OCOP 3 sao: 

70.000.000 đồng  

I Phí khởi tạo tài khoản quản trị 

 Nội dung Số lượng Chi Phí 

1 
Tài khoản quản trị hệ thống TXNG (gói duy trì 3 

năm) 
01 5.000.000 

II Phí tạo và quản lý sản phẩm cần truy xuất (gói duy trì 3 năm) 

1 Chính sách phí 

 

TT 
Tên gói dịch vụ 

Dung lượng lưu 

trữ 

Số lượng tài 

khoản thành viên 
Đơn giá 

1 Gói 10 mã sản phẩm truy xuất 100 GB 30 24.000.000 

III Chi phí in tem truy xuất nguồn gốc 

 Nội dung Số lượng Đơn giá 
Thành 

tiền 

1 
Chi phí in tem truy xuất nguồn 

gốc (tối thiểu 10.000 tem) 
10.000 600 6.000.0000 

 Tổng cộng:    35.000.000 
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Tổng kinh phí hỗ trợ truy xuất nguồn gốc cho 02 sản phẩm:  

35.000.000 đồng/sản phẩm x 2 sản phẩm  
70.000.000 

TỔNG CỘNG (I+II+III+IV) : 144.634.000 đồng 

  (Một trăm bốn mươi bốn triệu, sáu trăm ba mươi bốn nghìn đồng) 
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